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LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/dự án đăng ký)
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH THIÊN
2. Ngày sinh:  04/12/1982                                                                     

3. Nam/nữ: Nam
4. Nơi đang công tác: Trung tâm nghiên cứu Kinh tế - Tài chính
Trường/viện: ĐH Kinh tế - Luật
Phòng/ Khoa:

Bộ môn:

Phòng thí nghiệm:
Chức vụ:

5. Học vị:  Thạc Sĩ                   năm đạt: 2012
6. Học hàm:                             năm phong:
7. Liên lạc: 

	TT
	
	Cơ quan
	Cá nhân

	1
	Địa chỉ
	Khu phố 3, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TPHCM
	449 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1, TpHCM

	2
	Điện thoại/ fax
	(848) 3 7244 555
	(848) 902741611

	3
	Email
	phongtchc@uel.edu.vn
	thiennd@uel.edu.vn


8. Trình độ ngoại ngữ: 

	TT
	Tên ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Viết
	Đọc hiểu tài liệu

	
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB

	1
	Anh
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9. Thời gian công tác:
	Thời gian
	Nơi công tác
	Chức vụ

	Từ 02/2015 đến nay
	Đại học Kinh tế - Luật - Trung tâm nghiên cứu Kinh tế Tài chính
	Nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh

	Từ 2013-2015
	ĐH Mở - ĐH Sư phạm kỹ thuật
	Thỉnh giảng 

	Từ 2010 - 2012
	CTCP CK MHB (MHBS)
	Chuyên viên phân tích


10. Quá trình đào tạo:

	Bậc đào tạo
	Thời gian
	Nơi đào tạo
	Chuyên ngành
	Tên luận án tốt nghiệp

	Đại học
	2000-2005
	ĐH Bách Khoa – ĐHQG TPHCM
	Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
	Ứng dụng giải thuật hoán vị trong điều độ sản xuất

	Thạc sỹ
	2010-2012
	ĐH Mở TpHCM
	Tài chính – Ngân hàng
	Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam ứng dụng lý thuyết mờ

	Tiến sỹ
	
	
	
	

	Tiến sỹ Khoa học
	
	
	
	


11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu 

11.1 Lĩnh vực chuyên môn:

· Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng

· Chuyên ngành: Tài chính
· Chuyên môn: 

11.2   Hướng nghiên cứu:

· Chứng khoán phái sinh

· Quản trị rủi ro

· Xếp hạng tín nhiệm
II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Đề tài/dự án

	TT
	Tên đề tài/dự án
	Mã số & 

cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí

(triệu đồng)
	Chủ nhiệm

/Tham gia
	Ngày nghiệm thu
	Kết quả

	1
	Cách  tiếp cận mới nhằm xác định hạn mức tín nhiệm NHTM Việt Nam
	T2013.2.165 - ĐH Mở
	6 tháng (T 6 – 12/2013)
	39
	Thành viên
	Tháng 1/2014
	Xuất sắc

	2
	Hiệu quả và rủi ro trong hoạt động ngân hàng: Nghiên cứu tình huống các NHTM Việt Nam 
	ĐHQG loại B
	
	
	Thành viên
	Tháng 4/2015
	Tốt

	3
	Đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
	CS/2016-16 - UEL
	12 tháng (T5/2016 – T4/2017)
	35
	Chủ nhiệm
	Tháng 4/2017
	Đạt


2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

	TT
	Tên SV , HVCH, NCS 
	Tên luận án
	Năm tốt nghiệp
	Bậc đào tạo
	Sản phẩm của đề tài/dự án

(chỉ ghi mã số)

	1
	
	
	
	Đại học
	

	2
	
	
	
	Thạc sỹ
	

	
	
	
	
	Tiến sỹ
	


III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách 

1.1 Sách xuất bản Quốc tế

	TT
	Tên sách
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Tác giả/ 

đồng tác giả
	Bút danh

	1
	Chapter: A New Method for Hypothesis Testing Using Inferential Models with an Application to the Changepoint Problem
	
	Springer
	2016
	Son Phuc Nguyen, Uyen Hoang Pham, Thien Dinh Nguyen,Hoa Thanh Le
	


1.2. Sách xuất bản trong nước 

	TT
	Tên sách
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Tác giả/ 

đồng tác giả
	Bút danh

	1
	
	
	
	
	
	


2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, 

trang đăng bài viết, năm xuất bản
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu ISSN

(ghi rõ thuộc ISI hay không)
	Điểm IF

	1
	Duong Nhu Hung, Nguyen Dinh Thien, Nguyen Thanh Liem (2017). The Impact of Equitization on Firm Performance: The Case of Vietnam. International Research Journal of Finance and Economics,  Issue 164, Nov 2017, pp 68-74.
	
	1450-2887
	

	2
	Nguyen Thi Canh, Nguyen Dinh Thien (2014), “Using Probit Model To Measure Corporate Credit Risk At Vietnamese Commercial Banks”, International Research Journal of Finance and Economics,  Issue 128, Dec 2014, pp 14-25.
	
	1450-2887
	


2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, 

trang đăng bài viết, năm xuất bản
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu ISSN
	Ghi chú

	1
	Dương Như Hùng, Nguyễn Đình Thiên, Nguyễn Văn Tân (2017). Bàn về các yếu tố tác động đến định giá khi cổ phần hóa doanh nghiệp. Tạp chí Tài chính, Kỳ 1, Tháng 10- 2017 (666), pp 45 – 47
	
	005-56
	

	2
	Nguyễn Thị Cành, Nguyễn Đình Thiên (2017). Đo lường rủi ro tín dụng của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Số 134, pp 24- 33
	
	1859-3682
	

	3
	Nguyễn Đình Thiên, Nguyễn Chí Minh (2017). Mô hình đo lường rủi ro tín dụng tại các doanh nghiệp niêm yết. Tạp chí Tài chính, Số 654, pp 52-54. 
	
	005-56
	

	4
	Hoàng Công Gia Khánh, Nguyễn Đình Thiên, Nguyễn Thanh Liêm (2015). Nghiên cứu mối quan hệ liên kết của thị trường chứng khoán các quốc gia ASEAN. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng
	
	1859-3682
	

	5
	Tô Thị Thanh Trúc, Nguyễn Đình Thiên (2015). Ảnh hưởng của chính sách vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Khoa Học Đại học Mở TPHCM, Số 3 (42).
	
	1859-3453
	

	6
	Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Đình Thiên, Dương Như Hùng (2015). Hiệu quả đầu tư theo ngành tại Việt Nam, Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ
	
	1859-0128
	

	7
	Võ Hồng Đức, Nguyễn Đình Thiên (2014), “Phân loại ngân hàng thương mại bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua lăng kính lý thuyết mờ, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Số 94+95, trang 18 – 31.
	
	1859-3682
	

	8
	Võ Hồng Đức, Nguyễn Đình Thiên (2013), “Đánh giá hiệu quả và tính ổn định của ngân hàng thương mại qua lăng kính phân tích tài chính”, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Số 90, trang 28 – 38.
	
	1859-3682
	

	9
	Võ Hồng Đức, Nguyễn Đình Thiên (2013), “Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam sử dụng lý thuyết mờ”, Tạp chí Phát triển kinh tế - Số 269, trang 20 – 32.
	
	1859-1116
	


2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu

 ISBN
	Ghi chú

	1
	Using Probit Model with Bootrapping Technique to Measure Corporate Credit Risk at Vietnamese Commercial Banks
	
	
	

	2
	Vo, D. and Nguyen, T., D. (2013), “A new approach to determining credit rating & its application to Vietnam’s listed firms”, 42nd Australian Conference of Economists, Australia: Perth.
	
	978-1-921877-12-4
	


2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu

 ISBN
	Ghi chú

	1
	Phạm Hoàng Uyên, Nguyễn Đình Thiên, Lê Thanh Hoa (2015), THỐNG KÊ BAYES TRONG DỰ BÁO GIÁ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, tháng 12/2015, Hà Nội
	
	
	

	2
	Nguyễn Đình Thiên, Nguyễn Thanh Liêm (2015). Định vị vị thế thị trường chứng khoán Việt Nam với các quốc gia ASEAN, UEL, tháng 9/2015, Hồ Chí Minh
	
	978-604-73-3618-0
	

	3
	Võ Hồng Đức, Nguyễn Đình Thiên, Phan Bùi Gia Thủy (2013), “Đo lường quy mô nền kinh tế ngầm ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội Thảo “Kinh Tế Việt Nam 2012 – 2013: Tái Cơ Cấu Doanh Nghiệp và Cân Đối Vĩ Mô, trang 207 – 222, Ủy Ban Kinh tế Quốc hội, ĐH Kinh tế Quốc Dân và Hội Đồng Lý Luận Trung Ương đồng tổ chức.
	
	
	


IV. CÁC GIẢI THƯỞNG 

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ

	TT
	Tên giải thưởng
	Nội dung giải thưởng
	Nơi cấp
	Năm cấp

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)
	TT
	Tên bằng
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu
	Năm cấp
	Nơi cấp
	Tác giả/

đồng tác giả

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


3. Bằng giải pháp hữu ích

	TT
	Tên giải pháp
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu
	Năm cấp
	Nơi cấp
	Tác giả/

đồng tác giả

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu

	TT
	Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích

 đã chuyển giao
	Hình thức, quy mô, địa chỉ 

áp dụng
	Năm chuyển giao
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước 

	TT
	Thời gian
	Tên chương trình
	Chức danh

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

	TT
	Thời gian
	Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị
	Chức danh

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

	TT
	Thời gian
	Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu
	Nội dung tham gia

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Ngày  02   tháng 05   năm 2017

	
	Người khai

(Họ tên và chữ ký)
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